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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   
NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  17C1… Ngày thi:  ____ / ____ / 20… 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 
 Câu 1: (4 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích

a. Nhà nước đặt ra các loại thuế và thu thuế dưới hình thức bắt buộc.

b. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

c. Nhà nước bao giờ cũng mang thuộc tính giai cấp sâu sắc.


d. Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị trên luật.
Câu 2: (2 điểm)


Phân tích những đặc điểm riêng của nhà nước so với các tổ chức khác trong xã hội có giai cấp.

Câu 3: (4 điểm)


Anh An là sinh viên vừa tốt nghiệp trường cao đẳng, có ký hợp đồng lao động 1 năm (từ 1/1/2012 đến 31/12/2012) với Giám đốc Công ty cung ứng vật tư nông nghiệp Bình Minh. An làm việc liên tục từ 1/1/2012 đến 31/12/2014, ngày tết dương lịch 1/1/2013 công ty có yêu cầu anh An làm thêm và trả lương là 300%, anh An không đồng ý và không làm việc tiếp, ngày 2/1/2014 anh An xin nghỉ việc. Hỏi:


a. Việc công ty trả lương làm thêm ngày tết dương lịch 1/1 là 300% đúng hay sai? Tại sao? (1 điểm)

b. Xác định các loại hợp đồng Công ty Bình Minh đã ký với anh An? Giải thích? (2 điểm

c. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động anh An phải báo trước bao nhiêu ngày? Tại sao? (1 điểm)
_______Hết_______
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         TRẦN VĂN LƯỢNG
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: PHÁP LUẬT

Lớp:  17C1…,  Ngày thi:  ____ / ____ / 20… 



Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
	4.0

	
	a
	- Nhận định trên là Đúng

-  Tại vì: thu thuế là một trong năm thuộc tính của Nhà nước, cụ thể: (04 thuộc tính còn lại) 1/thiết lực quyền lực công cộng đăc biệt, 2/phân chia cư dân theo đơn vị hành chính lãnh thổ, 3/ ban hành và quản lý xã hội bằng pháp luật, 4/ có chủ quyền quốc gia
	

	
	b
	- Nhận định trên là Sai 

- Tại vì: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương
	

	
	c
	- Nhận định trên là Đúng 

- Tại vì: Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp; đồng thời thực hiện mục đích và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị xã hội về chính trị, kinh tế và tư tưởng.
	

	
	d
	- Nhận định trên là sai

- Tại vì: Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản dưới luật.
	0.5

0.5

	2
	
	Trình bày những đặc điểm riêng của Nhà nước so với các tổ chức khác trong xã hội có giai cấp.
	2.0

	
	a
	Nhà nước thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt

Khi xuất hiện nhà nước, quyền lực công cộng đặc biệt được thiết lập. Chủ thể của quyền lực này là giai cấp thống trị. 
Để thực hiện quyền lực này, nhà nước hình thành một bộ máy cưỡng chế để duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, bắt các giai cấp khác phải phục vụ ý chí của giai cấp thống trị. Như vậy, quyền lực công cộng đặc biệt này đã tách khỏi xã hội, mang tính giai cấp sâu sắc và chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị
	0.4

	
	b
	Nhà nước phân chia cư dân theo đơn vị hành chính lãnh thỗ

Lãnh thổ, dân cư là trong các yếu tố cấu thành quốc gia. Mọi nhà nước đều có lãnh thổ riêng của mình để cai trị hay quản lý và chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính (tỉnh, huyện, xã).
Nhà nước có chủ quyền Quốc gia

Chủ quyền quốc gia là quyền tối cao của nhà nước về đối nội và độc lập về đối ngoại. Mọi cá nhân, tổ chức sống trên lãnh thổ của nước sở tại đều phải tuân thủ pháp luật của nhà nước đó…
	0.4

	
	c
	Nhà nước thu thuế dưới hình thức bắt buộc 
Nhà nước xây dựng một chính sách thuế công bằng, hợp lý để bảo đảm cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giải quyết các công việc chung của toàn xã hội.

Nhà nước nào cũng thu thuế để bảo đảm vận hành bộ máy nhà nước, các tổ chức khác không có quyền thu thuế mà chỉ thu phí.
	0.4


	
	d
	Nhà nước ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật

Pháp luật do nhà nước ban hành có tính chất bắt buộc chung và được nhà nước bảo đảm thực hiện với các biện pháp tổ chức, cưỡng chế, thuyết phục. Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và áp dụng pháp luật để quản lý xã hội
	0.4


	
	e
	Như vậy:  khi Nhà nước ra đời từ lịch sử của việc giai quyết mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội; 
Nhà nước cần xây dựng và vận hành bộ máy của mình thông qua 05 thuộc tính nêu trên đó là điểm khác biệt so với tổ chức, cá nhân khác trong xã hội có giai cấp.
	0.4


	3
	
	Bài tập 
	4.0

	
	a
	-Công ty  trả lương làm thêm ngày lễ, tết là Đúng

- Bởi vì: theo quy định của pháp luật, lương làm thêm ngày lễ, tết là 300% so với mức lương của công việc đó.
	0.5

0.5



	
	b
	-  Hợp đồng 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012: hợp đồng xác định thời hạn 1 năm

Tại vì: Theo quy định pháp luật thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 đến 36 tháng

- Từ ngày 01/01/2013 (31/12/2014: hợp đồng không xác định thời hạn

Tại vì: sau khi hết hợp đồng (có thời hạn) 30 ngày mà không ký lại hợp đồng mới thì hợp đồng xác định thời hạn trở thành hợp đồng không xác định thời hạn
	0.5

0.5

0.5

0.5



	
	c
	- Anh An chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này không đúng quy định pháp luật 

- Bởi vì:  Anh An  hiện đang thực hiện hợp đồng lao động không  xác định thời hạn, do đó muốn chấm dứt thì phải tuân theo quy định pháp luật là phải báo trước 45 ngày.
	0.5

0.5
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